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     TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA 

 
Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

          Chủ tọa phiên họp: Bà Trương Thị Anh - Thẩm phán 
          Thư ký phiên họp: Bà Lương Thị Ngọc Anh - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân 
dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa tham gia phiên họp: 
Bà Hà Thị Khoa - Kiểm sát viên. 
          Ngày 16 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số   
17/2018/ TLST - VDS ngày 12 tháng 7 năm 2018 về việc: “Yêu cầu tuyên bố mất 
năng lực hành vi dân sự”; theo Quyết định mở phiên họp số 20/2018/QĐPH-ST 
ngày 08 tháng 8 năm 2018 giữa: 

           - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  
1. Ông Lê Nguyên Q - sinh năm 1948 

Địa chỉ: Đường Ph, phường B, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
2. Bà Lê Thị T - sinh năm 1953 

Địa chỉ: Đường T, Phường Đ, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
3. Ông Lê Nguyên B - sinh năm 1957 

Địa chỉ:  Đường Ph, phường B, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
4. Ông Lê Nguyên M - sinh năm 1962 

Địa chỉ: Đường Ph, phường B, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
- Người bị yêu cầu: Ông Lê Nguyên Th - sinh năm 1923 

Địa chỉ: Đường Ph, phường B, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
          Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:   

Ông Q, bà T, ông B và ông M là con đẻ của ông Lê Nguyên Th yêu cầu Tòa 
án nhân dân thành phố H, tỉnh Thanh Hóa giải quyết tuyên bố mất năng lực hành vi 
dân sự đối với Ông Lê Nguyên Th - sinh năm 1923. 
Địa chỉ: Đường Ph, phường B, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
 

                                            NHẬN ĐỊNH: 
 



       Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 
tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân 
thành phố H, tỉnh Thanh Hóa nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Xét đơn yêu cầu của Ông Q, bà T, ông B và 
ông M, xác định đây là việc dân sự Yêu cầu tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự. 
Người bị yêu cầu cư trú tại địa bàn thành phố H, tỉnh Thanh Hóa nên việc dân sự 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố H theo quy định tại 
khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật tố 
tụng dân sự. 

[2] Về nội dung:  
Ông Q, bà Th, ông B và ông M là con đẻ của ông Lê Nguyên Th yêu cầu Tòa 

án nhân dân thành phố H, tỉnh Thanh Hóa giải quyết tuyên bố mất năng lực hành vi 
dân sự đối với Ông Lê Nguyên Th thấy: Bố và mẹ của ông Lê Nguyên Th đã chết, 
vợ ông Th là bà Lê Thị B chết ngày 18/4/2018. Ông Th có 05 người con gồm: Ông 
Lê Nguyên Q, bà Lê Thị Ph (Đã chết), bà Lê Thị, ông Lê Nguyên B và ông Lê 
Nguyên M. Những người con đều thừa nhận: Tháng 6 năm 2011 ông Th bị tai biến 
mạch máu não, hôn mê sâu, nhồi máu não. Gia đình đã đưa ông Th đi cấp cứu và 
điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng 
hiện nay ông Th không tự đi lại được mà phải có người dìu đỡ, không thể giao tiếp 
và không có khả năng nhận thức về hành vi của mình. 

Các con ông Th yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Th mất năng lực hành vi dân 
sự và cử người đại diện cho ông Th giải quyết những việc liên quan đến pháp luật. 

Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định trưng cầu 
giám định số 01/QĐ-TCGĐ ngày 16/7/2018 để Trưng cầu Bệnh viện tâm thần 
Trung Ương I thực hiện giám định đối với: Ông Lê Nguyên Th, Có bị bệnh tâm 
thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình 
không? Mức độ bệnh?  
 Tại kết luận giám định số 129/KHTH-BV ngày 26/7/2018 của Bệnh viện tâm 
thần Trung Ương 1 đã kết luận: “Ông Lê Nguyên Th bị di chứng Tai biến mạch 
máu não cũ, hiện tại mất năng lực hành vi dân sự”. 
 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Thanh Hóa đề nghị áp 
dụng Điều 22 Bộ luật dân sự, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự: Chấp nhận đơn yêu 
cầu của Ông Q, bà T, ông B và ông M. 

Do đó có cơ sở tuyên bố ông Lê Nguyên Th là người mất năng lực hành vi 
theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Bộ luật dân sự. Tòa án thống nhất với quan 
điểm của Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Thanh Hóa và chấp nhận yêu 
cầu của Ông Q, bà T, ông Bì và ông M. 
 
       Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Ông Q, bà T, ông B và ông M phải nộp 
300.000đ lệ phí dân sự sơ thẩm. Ông Lê Nguyên Q tự nguyện nộp toàn bộ lệ phí 
nên chấp nhận sự tự nguyện này. 
 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 
39; khoản 4 Điều 143;  Điều 371; Điều 372; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 
khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326 ngày 
30/12/2016 của UBTVQH14; Danh mục án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo 
Nghị quyết. 

Chấp nhận đơn yêu cầu của Ông Lê Nguyên Q, bà Lê Thị T, ông Lê Nguyên 
B và ông Lê Nguyên M. 

Tuyên bố: Ông Lê Nguyên Th - sinh năm 1923. 
Địa chỉ: Đường Ph, phường B, thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. 
 Là người mất năng lực hành vi dân sự. 
       Về lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Ông Lê Nguyên Q phải nộp 
300.000đ lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng 
lệ phí ông đã nộp theo biên lai thu số 0005288 ngày 03/7/2018 của Chi cục Thi 
hành án dân sự thành phố H, tỉnh Thanh Hóa. Ông Q đã nộp đủ lệ phí. 
       Về quyền kháng cáo: Người yêu cầu có mặt có quyền kháng cáo quyết định 
này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định. Người yêu cầu vắng 
mặt có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 
quyết định hoặc quyết định được niêm yết theo quy định của pháp luật. Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày, 
VKS cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa 
án ra quyết định. 

 
Nơi nhận:                                                                          THẨM PHÁN 
- Người yêu cầu; 
- VKSND TP. H; 
- TAND tỉnh H;                                                                                                   Đã ký                                                   
- THADS TP. H;                                                                        

-  Lưu hồ sơ.                                                                                          Trương Thị Anh                                                                            
                 

 
 
 
 
 


